	TT
	Họ và tên
	Kiêm nhiệm
	Phân công chuyên môn
	Ghi chú

	1
	Cao Thị Ánh
	Tổ phó tổ TN
	Toán 7A( 4t), Toán 8 (8t), Toán 9(8t)
	20

	2
	Nguyễn Thị Lành
	
	Lý 9(4t), Toán 6( 8t), Toán 7B (4t)
	16

	3
	Dương Thuỳ Giang
	
	Tin 9, 8, 6 ,7(16), CTCĐ(3t)
	19

	4
	Nguyễn Thị Hải Chiến
	Chủ nhiệm 6A (4t)
	Địa 9A, 9B(2t), Văn 7B(4t), Văn 6(8t), HĐNG (0,5)
	18,5

	5
	Phạm Thị Hoàng Hải
	Chủ nhiệm 7B (4t)
	Hoá 8, 9(8t), Sinh 7(4t) ; HĐNG (0,5)
	16,5

	7
	Lê Văn Thi
	
	Công nghệ 8(4t), lí 6,7,8 ( 6t), Công nghệ 6,7 (8t)
	18

	8
	Nguyễn Thị Duy Ngọc
	
	TD 6, 7,8,9   
	16

	9
	Chu Thị Nhung
	Chủ nhiệm 6B (4t)
	Địa7(4t), Địa 8 (2t), Địa 6 (2t), Sinh 6(4t), HĐNG  ( 0,5)
	16,5

	10
	Nguyễn Thị Sự
	TT (3t), CN 9A (4t)
	Sinh 8, 9( 8t), công nghệ 9(2t).
	17

	11
	Vũ Thị Hồng Vân
	TT(3t), CN7A (4t)
	Anh 7 (6t), GDCD 6,7 (4t); HĐNG  ( 0,5)
	17,5

	12
	Mạc Thị Đan
	Chủ nhiệm 8A(4t)
	Anh 8A (3t), Anh 9A(2),  Anh 6(6t); HĐNG (0,5t)
	15,5

	13
	Pham Thị Thanh Thảo
	CN 9B(4t), TTND(2t)
	Anh 9B(2t),  Anh 8B (2t); GD 8,9 (4t), HĐNG + HN(1t)
	16

	14
	Trần Thị Hà
	Tổ phó Tổ XH
	Văn 9 (10t),  Văn 8(8t)
	18


	15
	Nguyễn T.Thu Hằng
	Thư ký HĐ(2t)
	 Văn 7A(4t), Sử 9(2t) , Sử 8 (4t), Sử 7(4t), sử 6(2t)
	18

	16
	Nguyễn Thị Hoa Hạ
	Chủ nhiệm 8B(4t)
	 Họa 6,7,8 (6t), Tin bài  (3t); HĐNG (0,5t)
	13, 5

	17
	Đặng Thị Ngọc Xuyến
	Đoàn đội  (10t)
	Âm nhạc 6, 7,9 (6t)
	16

	18
	Đặng Văn Thanh
	TTCĐ
	Âm nhạc 8 (2t), loa máy(2t)
	19

	19
	Đặng Thị Thảo
	Hiệu phó
	Dạy ôn đội tuyển Hoá, Dạy thay Hoá 
	4

	20
	Vũ Đức Hoạt
	Hiệu trưởng
	Dạy HĐNG + HN lớp 9A, Dạy thay lý
	2
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